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1 0019410677 Nguyễn Bình Trọng ĐHSTOAN19A 3.41 90 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

2 0019410292 Lê Bảo Lộc ĐHSTOAN19A 3.41 90 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        100870764857

3 0020411006 Đặng Xuân Thử ĐHSTOAN20A 3.62 96 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        103872615651

4 0020410222 Phan Võ Hàn Duy ĐHSTOAN20A 3.46 89 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

5 0020410881 Nguyễn Lê Hoài Diễn ĐHSTOAN20A 3.46 92 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        107872615645

6 0020411311 Nguyễn Thị Ngọc Trâm ĐHSTIN20A 3.63 96 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        103872616074

7 0021410886 Văn Thị Huỳnh Thư ĐHSTOAN21A 3.41 95 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

8 0021410802 Huỳnh Thị Phương Thảo ĐHSTOAN21A 3.41 92 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022;

Khoa Sư phạm Toán - Tin lập danh sách sinh viên đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 3 năm 2023

KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Số:        /ĐN-KSPTT

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ  Quyết định số 162/QĐ-ĐHĐT ngày 17/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích 

học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học và cao đẳng;

Căn cứ Thông báo số 384/TB-ĐHĐT ngày 06/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc Tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên năm học 2022 - 2023;
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9 0021410680 Mang Văn Hoàng Phú ĐHSTOAN21A 3.33 88 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

10 0021411306 Phạm Chí Hiếu ĐHSTOAN21B 3.62 98 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        103872615651

11 0021411506 Nguyễn Thị Thảo Ngân ĐHSTOAN21B 3.27 91 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

12 0021411800 Tống Ngọc Anh Thư ĐHSTOAN21B 3.20 89 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        102874794488

13 0021411561 Trình Văn Nguyên ĐHSTIN21A 3.55 93 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

14 0021411386 Nguyễn Võ Duy Khương ĐHSTIN21A 3.42 93 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

15 0021411939 Mai Quốc Việt ĐHSTIN21A 3.41 93 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

16 0019410188 Nguyễn Quốc Huy ĐHCNTT19A 3.76 92 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        104870757176

17 0019410840 Lê Mỹ Duyên ĐHCNTT19A 3.71 93 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        104870757206

18 0020410419 Nguyễn Hoàng Nam ĐHCNTT20A 3.61 98 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        108872616015

19 0020411268 Đinh Nhựt Hào ĐHCNTT20A 3.53 96 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        106872616029

20 0020410235 Nguyễn Văn Nhựt ĐHCNTT20B 3.50 94 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

21 0020411027 Phạm Trường Trinh ĐHCNTT20B 3.10 91 Khá 900.000       5 4.500.000        

22 0021410332 Trần Đăng Khoa ĐHCNTT21A 3.61 99 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        103874794342

23 0021411174 Nguyễn Thành Danh ĐHCNTT21A 3.61 94 Xuất sắc 1.100.000    5 5.500.000        

24 0021411041 Nguyễn Hữu Vĩnh ĐHCNTT21A 3.39 93 Giỏi 1.000.000    5 5.000.000        

25 0021412154 Trần Duy Đăng ĐHCNTT21B 3.11 87 Khá 900.000       5 4.500.000        

26 0021412438 Nguyễn Tấn Huy ĐHCNTT21B 2.89 85 Khá 900.000       5 4.500.000        

27 0021411653 Trần Hoàng Phúc ĐHCNTT21B 2.89 96 Khá 900.000       5 4.500.000        106874794376

137.000.000     Tổng cộng
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Ghi chú: Các bạn kiểm tra lại thông tin, tài khoản ngân hàng VietinBank

 Các bạn tô màu vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng VietinBank

Danh sách gồm có 27 sinh viên


